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Bài 10: ăc, âc 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p  
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 
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Đánh Vần 
(Giúp các em tập đánh vần những từ sau đây.) 

 

ăc 
ắc bắc cắc đắc hắc lắc mắc 

ặc đặc giặc mặc nặc sặc tặc 
 

âc 
ấc bấc gấc nhấc nấc tấc xấc 

ậc bậc      
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

  
 

  

  

  

  

nhấc tạ 

bậc thang 

trái gấc 

mặc áo 

mắc áo 

tiền cắc 



 

 

146 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-10 phần Phu ̣Luc̣ của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ăc     âc 

  

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Tiền cắc. 

Những đồng tiền cắc. 

Những đồng tiền cắc để dành được. 

Trúc bỏ những đồng tiền cắc để dành được vào 

ống heo. 
 

Cái mắc áo. 

Cái mắc áo bằng gỗ. 

Mẹ dùng cái mắc áo bằng gỗ. 

Mẹ dùng cái mắc áo bằng gỗ để treo áo. 

Mẹ dùng cái mắc áo bằng gỗ để treo áo sơ-mi 

của bố. 
 

Mặc quần áo. 

Quân đã tự mặc quần áo. 

Quân đã tự mặc quần áo khi mới năm tuổi. 

 



 

 

148 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

Trái gấc. 

Trái gấc để nấu xôi. 

Mai dùng trái gấc để nấu xôi. 

Bà ngoại Mai dùng trái gấc để nấu xôi. 
 

Bậc thang. 

Đi xuống các bậc thang. 

Đi lên đi xuống các bậc thang. 

Bé Chúc thích đi lên đi xuống các bậc thang. 

 

Nhấc quả tạ. 

Đắc nhấc quả tạ. 

Đắc dùng hết sức mình nhấc quả tạ. 

Đắc dùng hết sức mình mới nhấc được quả tạ. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Chiếc Găng Tay 
 

  

Gấu xám bị lạnh.  Nó tìm được và 

chui vào chiếc găng tay len ấm 

áp. 

Cáo già cũng bị lạnh.  Nó chui 

vào chiếc găng tay len cùng với 

Gấu. 

  

Oái!  Chật chội quá! Thỏ bông bị lạnh.  Nó cũng chui 

vào chiếc găng tay ấm áp nọ. 
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Oái!  Chật chội quá! Chim sẻ cũng bị lạnh.  Nó chui 

vào chiếc găng tay len sau Thỏ. 

  

Oái!  Chật chội quá! Kiến đen bị lạnh.  Nó cũng chui 

vào chiếc găng tay ấm áp nọ. 

  

Oái!  Chật chội quá! Bụp!  Chiếc găng tay rách bươm. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Gấu xám tìm được cái gì khi bị lạnh? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
 

2. Con vật nào chui vào găng tay sau cùng? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. Có bao nhiêu con thú vật chui vào trong găng tay? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-10 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Gâu xam bi lanh. 

 

No chui vao chiêc găng tay len 

cung vơi Gâu. 

 

Oai!  Chât chôi qua! 

 

Chim se cung bi lanh. 

 

No cung chui vao chiêc găng 

tay âm ap no. 

 

Bup!  Chiêc găng tay rach 

bươm. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-10 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Khi Nào? 
 

 
 

Làm Gì? 
 

     

giặt quần áo ủi quần áo lau nhà rửa chén hút bụi 

     

chẻ củi tưới cây cắt cỏ __________ __________ 

 

 

giặt quần áo. 

tắm. 

lau nhà. 

... 

anh Lễ 

cô Dung 

chú Hải 

... 

Trước khi 

Sau khi 

ăn sáng, 

đánh răng, 

rửa chén, 

... 

sau khi 

trước khi 



 

 

Tiếng Nước Tôi 155                                                                                       

 

Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

1.    

2.   

chú Hải 

Làm gì? Chẻ củi.  

Khi nào? Buổi sáng.  

 Buổi sáng chú Hải chẻ củi.   Sau khi chẻ củi, 

chú ấy cắt cỏ.  

  

  
  

 

Làm gì?   

Khi nào? Buổi trưa.  

  Buổi trưa cô Dung          . 

Sau khi cô ấy ủi quần áo. 

  

1.    

2.   

cô Dung 
 

1.    

2.   

anh Lễ 

Làm gì? Tưới cây.  

Khi nào? Buổi chiều.  

 Buổi chiều anh Lễ tưới cây.  Trước khi tưới cây, 

anh ấy . 

  
  

 

Làm gì?   

Khi nào? Buổi tối.  

  

Trước khi bác ấy giặt quần áo. 

  

1.    

2.   

bác Quân 
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buổi sáng 

 Buổi sáng em  

 . 

Sau khi  

  
   

 Buổi trưa em  

 . 

Sau khi  

  
 

buổi trưa 

 

 

buổi chiều 

   

 . 

Trước khi  

  
   

  

 . 

Trước khi  

  
 

buối tối 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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